
Phụ lục

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
TRONG DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thông báo số           /TB-BTC ngày      tháng    năm 2023 của Bộ Tài chính)

TT Mã số Giấy
chứng nhận

Tên
doanh
nghiệp

Tên chi
nhánh Thẩm định viên Số thẻ Nội dung thông báo

1 010/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Thế Kỷ

010/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Thế KỷPhạm Thanh Hưng IV06184 Chấm dứt hành nghề

2 026/TĐG Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Thẩm định giá NVC

026/TĐG Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Thẩm định giá NVCPhạm Đức Bảo XIV19.2116 Chấm dứt hành nghề

3 040/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín

040/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Việt TínChi nhánh Tây Nguyên – Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín
Không được phát hành chứng thư thẩm
định giá, báo cáo kết quả thẩm định giá

kể từ ngày 30/6/2023

040/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Việt TínChi nhánh Tây Nguyên – Công ty CP Thẩm định giá Việt TínVõ Văn Anh XIII18.1910 Chấm dứt hành nghề

040/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Việt TínChi nhánh Tây Nguyên – Công ty CP Thẩm định giá Việt TínNguyễn Ngọc Sơn XIII18.2041 Chấm dứt hành nghề

4 051/TĐG Công ty CP  Thẩm định giá Việt Thanh

051/TĐG Công ty CP  Thẩm định giá Việt ThanhTrần Thị Phượng Hạnh XIV19.2164 Chấm dứt hành nghề

5 067/TĐG Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam

067/TĐG Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt NamChi nhánh Hà Nội - Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt Nam
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067/TĐG Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt NamChi nhánh Hà Nội - Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt NamBùi Thị An Thương XIV19.2331 Đủ điều kiện hành nghề

6 072/TĐG Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam 

072/TĐG Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương Nam Nguyễn Hùng Cường 06067Đ1 Chấm dứt hành nghề

7 076/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam

076/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt NamChi nhánh tại TP Hồ Chí Minh – Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam

076/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt NamChi
nhánh tại
TP Hồ
Chí Minh
– Công ty
TNHH
Thẩm
định giá
VNG Việt
Nam

Phạm Anh Tuấn X15.1441 Đủ điều kiện hành nghề

076/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt NamChi
nhánh tại
TP Hồ
Chí Minh
– Công ty
TNHH
Thẩm
định giá
VNG Việt
Nam

Nguyễn Thanh Nhật XIV19.2237 Đủ điều kiện hành nghề

8 077/TĐG Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công 

077/TĐG Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công Lê Thị Như Quỳnh X15.1389 Đủ điều kiện hành nghề

9 078/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sản Kim Cương
078/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sản Kim CươngCông ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sản Kim Cương – Chi nhánh Hà Nội

078/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sản Kim CươngCông ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sản Kim Cương – Chi nhánh Hà NộiLê Anh Tuấn XI16.1642 Không đủ điều kiện hành nghề thẩm định
giá

078/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sản Kim CươngCông ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sản Kim Cương – Chi nhánh Hà NộiNguyễn Thị Huyền XI16.1515 Không đủ điều kiện hành nghề thẩm định
giá

078/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sản Kim CươngChi nhánh Thăng Long - Công ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sản Kim Cương

078/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sản Kim CươngChi nhánh Thăng Long - Công ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sản Kim CươngLê Anh Tuấn XI16.1642

Đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá,
Điều chuyển đăng ký hành nghề từ Chi
nhánh Hà Nội về Chi nhánh Thăng Long,
Điều chỉnh chức danh đăng ký hành nghề

TT Mã số Giấy
chứng nhận

Tên
doanh
nghiệp

Tên chi
nhánh Thẩm định viên Số thẻ Nội dung thông báo
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078/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá và Bất động sản Kim CươngNguyễn Thị Huyền XI16.1515
Đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá,
Điều chuyển đăng ký hành nghề từ Chi
nhánh Hà Nội về Chi nhánh Thăng Long

10 107/TĐG Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC
107/TĐG Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFCLê Tiến Công VIII13.732 Chấm dứt hành nghề

11 132/TĐG Công ty TNHH FAVI
Không đảm bảo điều kiện kinh doanh

dịch vụ thẩm định giá dẫn tới không được
ký kết hợp đồng dịch vụ thẩm định giá

132/TĐG Công ty TNHH FAVIPhạm Thành Hồng Lĩnh XIV19.2214 Chấm dứt hành nghề

12 187/TĐG Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

187/TĐG Công ty TNHH Kiểm toán Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt NamTrần Hải Sơn VII11.636 Đủ điều kiện hành nghề

13 208/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ Thương mại Hà Nội

208/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ Thương mại Hà NộiNguyễn Đức Hạnh XI16.1493 Đủ điều kiện hành nghề

208/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ Thương mại Hà NộiĐỗ Thanh Hương XII17.1758 Chấm dứt hành nghề

14 240/TĐG Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá DTA

240/TĐG Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá DTANguyễn Văn Bằng X15.1240 Đủ điều kiện hành nghề

TT Mã số Giấy
chứng nhận

Tên
doanh
nghiệp

Tên chi
nhánh Thẩm định viên Số thẻ Nội dung thông báo
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15 285/TĐG Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Quy hoạch Việt Nam

Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư
vấn Quy hoạch Việt Nam được đổi tên từ
Công ty Cổ phần Ngôi sao định giá. Công
ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Quy
hoạch Việt Nam được phát hành Chứng
thư thẩm định giá, Báo cáo kết quả thẩm

định giá kể từ ngày 18/8/2023

285/TĐG Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Quy hoạch Việt NamTrần Đại Nghĩa X15.1359 Đủ điều kiện hành nghề

285/TĐG Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Quy hoạch Việt NamPhạm Quang Khải XII17.1765 Đủ điều kiện hành nghề

285/TĐG Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Quy hoạch Việt NamNguyễn Thanh Bình XII17.1674 Đủ điều kiện hành nghề

285/TĐG Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Quy hoạch Việt NamNguyễn Thị Thương Hà X15.1281 Đủ điều kiện hành nghề

285/TĐG Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Quy hoạch Việt NamĐỗ Thị Hồng XI16.1508 Đủ điều kiện hành nghề

285/TĐG Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn Quy hoạch Việt NamNguyễn Thị Huế XI16.1510 Đủ điều kiện hành nghề

16 300/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Thuận Phát 

300/TĐG Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Thuận Phát Nguyễn Thị Thu Hiền XIV19.2170 Điều chỉnh chức danh đăng ký hành nghề

17 309/TĐG Công ty CP Đầu tư và Thẩm định quốc tế Đông Dương

309/TĐG Công ty CP Đầu tư và Thẩm định quốc tế Đông DươngNguyễn Hữu Dương VII11.504 Điều chỉnh chức danh đăng ký hành nghề

309/TĐG Công ty CP Đầu tư và Thẩm định quốc tế Đông DươngNguyễn Thị Thu Trâm X15.1431 Điều chỉnh chức danh đăng ký hành nghề

309/TĐG Công ty CP Đầu tư và Thẩm định quốc tế Đông DươngPhạm Thị Mỹ Hạnh XIV19.2163 Chấm dứt hành nghề

309/TĐG Công ty CP Đầu tư và Thẩm định quốc tế Đông DươngLê Thị Thanh Hoa X15.1299 Đủ điều kiện hành nghề

TT Mã số Giấy
chứng nhận

Tên
doanh
nghiệp

Tên chi
nhánh Thẩm định viên Số thẻ Nội dung thông báo
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18 319/TĐG Công ty CP Citics 

319/TĐG Công ty CP Citics Hà Đức Nghĩa XIV19.2230 Chấm dứt hành nghề

19 324/TĐG Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn bất động sản Mạnh Đạt

324/TĐG Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn bất động sản Mạnh ĐạtPhạm Minh Trâm VIII13.729 Đủ điều kiện hành nghề

324/TĐG Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn bất động sản Mạnh ĐạtChi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu Công ty cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn bất động sản Mạnh Đạt

324/TĐG Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn bất động sản Mạnh Đạt
Chi
nhánh
Bà Rịa -
Vũng
Tàu
Công ty
cổ phần
Thẩm
định giá
và Tư
vấn bất
động sản
Mạnh
Đạt

Đỗ Xuân Mạnh VIII13.861 Chấm dứt hành nghề

20 328/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Gia Linh

328/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Gia LinhBùi Đức Hiếu VII11.542 Chấm dứt hành nghề

21 334/TĐG Công ty CP Thẩm định giá PSD 

334/TĐG Công ty CP Thẩm định giá PSD Chi nhánh Công ty Cổ phần thẩm định giá PSD-Đại Kim

334/TĐG Công ty CP Thẩm định giá PSD Chi nhánh Công ty Cổ phần thẩm định giá PSD-Đại KimNguyễn Huy Binh XIV19.2117 Đủ điều kiện hành nghề

334/TĐG Công ty CP Thẩm định giá PSD Chi nhánh Công ty Cổ phần thẩm định giá PSD-Đại KimTrần Hoàng Việt XIV19.2349 Đủ điều kiện hành nghề

22 346/TĐG Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá An Phát

Không được phát hành Chứng thư thẩm
định giá, Báo cáo kết quả thẩm định giá

kể từ ngày 06/6/2023 đến hết ngày
01/8/2023

TT Mã số Giấy
chứng nhận

Tên
doanh
nghiệp

Tên chi
nhánh Thẩm định viên Số thẻ Nội dung thông báo
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346/TĐG Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá An PhátNguyễn Xuân Quang XIV19.2257 Là người đại diện theo pháp luật, điều
chỉnh chức danh đăng ký hành nghề

346/TĐG Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá An PhátTrần Nghiêm IX14.1164  Điều chỉnh chức danh đăng ký hành nghề

346/TĐG Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá An PhátTrần Nghiêm IX14.1164  Chấm dứt hành nghề

23 351/TĐG Công ty CP Thẩm định giá An Phú  

351/TĐG Công ty CP Thẩm định giá An Phú  Nguyễn Văn Hải VIII13.771 Đủ điều kiện hành nghề

24 369/TĐG Công ty CP Định giá và Tư vấn Useful

369/TĐG Công ty CP Định giá và Tư vấn UsefulLê Đình Thi X15.1409 Đủ điều kiện hành nghề

25 382/TĐG Công ty CP Tư vấn và Định giá Value

Không được phát hành Chứng thư thẩm
định giá, Báo cáo kết quả thẩm định giá

kể từ ngày 26/5/2023 đến hết ngày
01/8/2023; được phát hành Chứng thư

thẩm định giá, Báo cáo kết quả thẩm định
giá kể từ ngày 02/8/2023

382/TĐG Công ty CP Tư vấn và Định giá ValueLê Thanh Duy VIII13.743 Điều chỉnh chức vụ từ PTGĐ thành
CTHĐQT, TGĐ, ĐDPL

382/TĐG Công ty CP Tư vấn và Định giá ValueNguyễn Hoàng Quyết VIII13.932 Điều chỉnh chức vụ từ CTHĐQT, TGĐ,
ĐDPL thành PTGĐ

TT Mã số Giấy
chứng nhận

Tên
doanh
nghiệp

Tên chi
nhánh Thẩm định viên Số thẻ Nội dung thông báo
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26 403/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Big Việt Nam

403/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Big Việt NamChi nhánh Đà Nẵng - Công ty CP Thẩm định giá Big Việt Nam

403/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Big Việt NamChi nhánh Đà Nẵng - Công ty CP Thẩm định giá Big Việt NamNguyễn Ngô Trình XI16.1635 Đủ điều kiện hành nghề

27 420/TĐG Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá VIN Không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ
thẩm định giá

420/TĐG Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá VINBùi Thị An Thương XIV19.2331 Chấm dứt hành nghề

28 422/TĐG Công ty CP TOPENVALUE

422/TĐG Huỳnh Ngọc Đào VI10.342 Chấm dứt hành nghề

422/TĐG Nguyễn Thị Thanh Thảo X15.1406 Chấm dứt hành nghề

422/TĐG Nguyễn Thị Ngọc Dân X15.1256 Chấm dứt hành nghề

29 425/TĐG Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài chính Thủ Dầu Một
Không được phát hành Chứng thư
thẩm định giá và Báo cáo kết quả

thẩm định giá

30 429/TĐG Công ty TNHH Quản lý và khai thác tài sản AMC

429/TĐG Công ty TNHH Quản lý và khai thác tài sản AMCPhạm Vĩnh Thịnh XIII18.2058 Chấm dứt hành nghề

31 438/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Thành Phát

438/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Thành PhátPhạm Tuấn Linh X15.1340 Điều chỉnh chức vụ

438/TĐG Công ty CP Thẩm định giá Thành PhátNguyễn Huy Pha X15.1370 Điều chỉnh chức vụ

TT Mã số Giấy
chứng nhận

Tên
doanh
nghiệp

Tên chi
nhánh Thẩm định viên Số thẻ Nội dung thông báo
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32 441/TĐG Công ty CP Dịch vụ Thẩm định giá HTH

441/TĐG Công ty CP Dịch vụ Thẩm định giá HTHLê Đình Thi X15.1409 Chấm dứt hành nghề

441/TĐG Công ty CP Dịch vụ Thẩm định giá HTHNguyễn Hùng Cường 06067Đ1 Đủ điều kiện hành nghề

441/TĐG Công ty CP Dịch vụ Thẩm định giá HTHNguyễn Thị Thanh Thảo X15.1406 Đủ điều kiện hành nghề

33 447/TĐG Công ty CP Dịch vụ thẩm định giá Tràng An

447/TĐG Công ty CP Dịch vụ thẩm định giá Tràng AnPhạm Thị Mỹ Hạnh XIV19.2163 Đủ điều kiện hành nghề

447/TĐG Công ty CP Dịch vụ thẩm định giá Tràng AnPhạm Vĩnh Thịnh XIII18.2058 Đủ điều kiện hành nghề

34 451/TĐG Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn và Thẩm định giá Việt Nam Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm
định giá

451/TĐG Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn và Thẩm định giá Việt Nam Đinh Việt Khánh X15.1329 Đủ điều kiện hành nghề

451/TĐG Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn và Thẩm định giá Việt Nam Nguyễn Hữu Bình XIII18.2080 Đủ điều kiện hành nghề

451/TĐG Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn và Thẩm định giá Việt Nam Trần Anh Tuấn XI16.1578 Đủ điều kiện hành nghề

TT Mã số Giấy
chứng nhận

Tên
doanh
nghiệp

Tên chi
nhánh Thẩm định viên Số thẻ Nội dung thông báo
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Ngày hiệu lực
Chức danh

đăng ký hành
nghề

Kể từ ngày 04/7/2023 CT HĐQT, GĐ
CL

Kể từ ngày 02/8/2023 TĐV

Kể từ ngày 30/6/2023 GĐCN

Kể từ ngày 30/6/2023 TĐV

Kể từ ngày 25/7/2023 TĐV

Phụ lục

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ
TRONG DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thông báo số           /TB-BTC ngày      tháng    năm 2023 của Bộ Tài chính)
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Kể từ ngày ban hành TB PGĐ CN

Kể từ ngày 10/8/2023 TĐV

Kể từ ngày TB TĐV

Kể từ ngày TB TĐV

Ngày ban hành TB TĐV

Kể từ ngày 15/7/2023 GĐ CN

Kể từ ngày 15/7/2023 TĐV

Kể từ ngày 02/8/2023 GĐ CN

Ngày hiệu lực
Chức danh

đăng ký hành
nghề
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Kể từ ngày 02/8/2023 TĐV

Kể từ ngày 21/8/2023 PP

Kể từ ngày 26/7/2023

Kể từ ngày 26/7/2023 TĐV

Ngày ban hành TB TĐV

Kể từ ngày ban hành TB TĐV

Kể từ ngày 14/8/2023 TĐV

Ngày ban hành TB TĐV

Ngày hiệu lực
Chức danh

đăng ký hành
nghề
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Kể từ ngày 18/8/2023 TGĐ

Kể từ ngày 18/8/2023 PTGĐ

Kể từ ngày 18/8/2023 PTGĐ

Kể từ ngày 18/8/2023 TĐV

Kể từ ngày 18/8/2023 TĐV

Kể từ ngày 18/8/2023 TĐV

Kể từ ngày 31/7/2023 TĐV

Kể từ ngày 01/08/2023 P TGĐ

Kể từ ngày 01/08/2023 TP

Kể từ ngày 28/07/2023 TĐV

Ngày ban hành TB TĐV

Ngày hiệu lực
Chức danh

đăng ký hành
nghề
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Kể từ ngày 24/07/2023 TĐV

Ngày ban hành TB TĐV

Kể từ ngày 31/7/2023 TĐV

Kể từ ngày 01/7/2023 TĐV

Kể từ ngày 02/8/2023 GĐCN

Kể từ ngày 02/8/2023 TĐV

Ngày hiệu lực
Chức danh

đăng ký hành
nghề
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Kể từ ngày 02/08/2023 GĐ

Kể từ ngày 07/06/2023 PGĐ

Kể từ ngày 21/07/2023 PGĐ

Ngày ban hành TB TĐV

Ngày ban hành TB TĐV

Kể từ ngày 02/8/2023 CTHĐQT,
TGĐ, ĐDPL

Kể từ ngày 27/5/2023 PTGĐ

Ngày hiệu lực
Chức danh

đăng ký hành
nghề
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Kể từ ngày ban hành TB TĐV

Kể từ ngày 01/8/2023

Kể từ ngày 01/8/2023 PTGĐ

Kể từ ngày 01/07/2023 TGĐ

Kể từ ngày 01/07/2023 TĐV

Kể từ ngày 01/07/2023 TĐV

Kể từ ngày 28/6/2023
đến ngày 02/8/2023

 Kể từ ngày 31/07/2023 TĐV

Kể từ ngày 02/8/2023 TGĐ

Kể từ ngày 10/7/2023 TĐV

Ngày hiệu lực
Chức danh

đăng ký hành
nghề
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Kể từ ngày 01/8/2023 TĐV

Kể từ ngày ban hành
TB TĐV

Kể từ ngày ban hành
TB TĐV

Ngày ban hành TB TĐV

Ngày ban hành TB TĐV

Kể từ ngày 02/8/2023

Kể từ ngày 02/8/2023 TGĐ

Kể từ ngày 02/8/2023 P TGĐ

Kể từ ngày 02/8/2023 TĐV

BỘ TÀI CHÍNH

Ngày hiệu lực
Chức danh

đăng ký hành
nghề


